ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
ĐẾN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ở TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lại Vĩnh Cẩm
2. Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý, Viện KH&CN Việt Nam
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Việc đánh giá những tác động và dự báo xu thế tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tại tỉnh Quảng Bình, để từ đó đề xuất những biện pháp thích ứng, phòng ngừa phù hợp nhằm hạn chế đến mức cao nhất những tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình phát triển, đến cộng đồng dân cư và những người nghèo đang sinh sống ở tỉnh là một việc làm cần thiết và đáp ứng kịp thời mục tiêu của chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá, xác định được mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với biến động của một vài dạng thiên tai và tai biến tự nhiên chính như lũ lụt, sạt lở đất, xâm nhập mặn do nước biển dâng tại địa bàn nghiên cứu.

- Cảnh báo được những tác động xấu do biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống cộng đồng.

- Đề xuất được những biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (các biện pháp giảm thiểu tác động và thích ứng) phù hợp với thực tế của địa bàn nghiên cứu.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Tác động của biến đổi khí hậu đến yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường cũng như ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cộng đồng dân cư và những người nghèo đang sinh sống ở tỉnh Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp điều tra, khảo sát ngoài thực địa
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp phân tích tổng hợp
- Phương pháp chuyên gia
- Kỹ thuật viễn thám và công nghệ GIS.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Thu thập số liệu, tài liệu, khảo sát đo đạc bổ sung số liệu về phạm vi và mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các tai biến tự nhiên và sự biến động của các yếu tố tự nhiên và sinh thái tại vùng nghiên cứu. 

- Đánh giá sự biến động của các đặc trưng khí hậu, thời tiết liên quan đến sự biến đổi khí hậu tại vùng nghiên cứu

- Phân tích các mối quan hệ giữa các đặc trưng biến đổi khí hậu với sự biến động của các thiên tai, tai biến tự nhiên tại vùng nghiên cứu: sạt lở đất, ngập lụt, xâm nhập mặn.

- Đánh giá ảnh hưởng sự biến động của thiên tai, tai biến tự nhiên do biến đổi khí hậu đến yếu tố sinh thái, hoạt động kinh tế - xã hội, dân sinh tại vùng nghiên cứu. 

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động và thích ứng với sự biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nghiên cứu. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trong GIS về sự biến đổi khí hậu và về các thiên tai, tai biến do biến đổi khí hậu của tỉnh.
9. Kinh phí thực hiện đề tài:
10. Thời gian thực hiện đề tài:

11. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 4 chương:
- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu biến đổi khí hậu. 
- Chương 2: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. 

- Chương 3: Tác động của biến đổi khí hậu đến một số tai biến tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình và biện pháp giảm thiểu. 

- Chương 4: Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình. 

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Định nghĩa về biến đổi khí hậu 
Biến đổi khí hậu là “sự thay đổi trong khí hậu do tác động của con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra làm thay đổi cấu tạo của khí quyển toàn cầu và là một trong các nhân tố gây ra những biến động khí hậu tự nhiên trong các giai đoạn nhất định” (Điều 1 của Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)).
Biến đổi khí hậu (BĐKH) hay “những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu”, là những biến đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên và được quản lý hoặc đến hoạt động của các hệ thống kinh tế - xã hội hoặc đến sức khỏe và phúc lợi của con người” (Theo Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu).

2. Tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam 
2.1. Tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới
BĐKH có thể gây ra một số tác động lớn. Cho đến nay, theo ước tính, khoảng từ 20-30% loài có nguy cơ tuyệt chủng nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 30C (tương ứng từ năm 1980-1999). Khi nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 3,50C, dự báo mô hình cho thấy trên toàn cầu sẽ có từ 40-70% loài tuyệt chủng. 
Trong hơn 50 năm qua, nhiệt độ ở các lục địa (trừ Nam Cực) đã tăng lên đáng kể. Nóng lên toàn cầu làm gia tăng mực nước biển. Từ năm 1961, mực nước biển trung bình trên toàn cầu dâng cao với tốc độ trung bình là 1,8 mm/năm (từ 1,3 - 2,3 mm/năm) và từ năm 1993 ở mức 3,1 mm/năm (từ 2,4 - 3,8 mm/năm), do sự dãn nở vì nhiệt, tan các mũ băng và những tảng băng ở vùng cực. Tốc độ băng tan diễn ra nhanh nhất trong thời gian từ 1993 đến 2003 thể hiện sự biến đổi trong một thập kỷ, chứ chưa phải là một xu thế tan chảy dài hạn rõ ràng. 

Từ năm 1900 đến 2005, lượng mưa tăng đáng kể ở các khu vực phía đông của Bắc và Nam Mỹ, Bắc Âu, Bắc và Trung Á, nhưng giảm ở Sahel, Địa Trung Hải, Nam Phi và các khu vực Nam Á. Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi hạn hán đã tăng lên từ những năm 1970. Bão nhiệt đới gia tăng, xuất hiện với cường độ mạnh ở Bắc Đại Tây Dương từ khoảng năm 1970 và không thấy tăng lên ở những nơi khác. Chúng ta chưa thể xác định được xu thế rõ ràng về số lượng các cơn bão nhiệt đới hàng năm. Cũng như xu hướng lâu dài về hoạt động của bão, đặc biệt trước năm 1970.
Nóng lên toàn cầu và nước biển dâng có thể tiếp diễn trong nhiều thế kỷ do tính phức tạp và sự phản hồi của các quá trình khí hậu, thậm chí ngay cả khi nồng độ các khí nhà kính đã ổn định. Với các hệ sinh thái trên cạn, mùa xuân đến sớm hơn, xu thế dịch chuyển lên các cực và dịch chuyển lên cao đối với một số hệ động vật, thực vật có liên quan đến hiện tượng nóng lên gần đây. Còn với các hệ sinh thái biển và nước ngọt, những thay đổi về hệ động vật, thực vật và sự phong phú của tảo, sinh vật phù du và cá liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ của nước, cũng như liên quan đến những thay đổi về độ che phủ của băng, độ mặn, hàm lượng ôxy và sự lưu thông của nước.

2.2. Tình hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hàng triệu ha đất bị ngập, hàng chục triệu người Việt Nam có thể mất nhà cửa khi nước biển dâng cao, tình trạng đói nghèo có thể tăng 21,2-35,0%.

BĐKH làm thay đổi số lượng và chất lượng hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng nguy cơ cháy rừng. Chức năng và dịch vụ môi trường (điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu) và kinh tế của rừng bị suy giảm.

3.  Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 

Kịch bản A1: Nền kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh, dân số toàn cầu đạt cực đại vào những năm giữa thế kỷ và nhiều công nghệ mới hiệu suất cao sẽ được đưa vào sử dụng. Kịch bản A1 chia làm 3 nhóm với các hướng thay đổi khác nhau trong công nghệ: Nhiên liệu hóa thạch (A1F1); Nhiên liệu phi hóa thạch (A1T); Cân bằng giữa các loại năng lượng (A1B).

Kịch bản B1: Dân số toàn cầu cũng đạt cực đại vào những năm giữa thế kỷ giống kịch bản A1 nhưng có sự thay đổi nhanh hơn trong cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ và kinh tế nông thôn.

Kịch bản B2: Sự tăng trưởng kinh tế và dân số ở mức trung bình, các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững khu vực được chú trọng.

Kịch bản A2: Dân số toàn cầu tăng trưởng nhanh trong khi phát triển kinh tế và chuyển giao công nghệ chậm.

Ngoài ra, đề tài đưa ra ba kịch bản phát thải khí nhà kính được chọn ở Việt Nam, đó là:
Kịch bản phát thải thấp (B1): Kinh tế phát triển nhanh giống như A1 nhưng có sự thay đổi nhanh chóng theo hướng kinh tế dịch vụ và thông tin; dân số tăng đạt đỉnh vào năm 2050 và sau đó giảm dần; giảm cường độ tiêu hao nguyên vật liệu, các công nghệ sạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên được phát triển; chú trọng đến các giải pháp toàn cầu về ổn định kinh tế, xã hội và môi trường, chú trọng đến việc sử dụng các nguồn năng lượng phi hóa thạch.

Kịch bản trung bình của nhóm các kịch bản phát thải vừa (kịch bản B2): Dân số tăng liên tục nhưng với tốc độ thấp hơn A2; chú trọng đến các giải pháp địa phương thay vì toàn cầu về ổn định kinh tế, xã hội và môi trường; mức độ phát triển kinh tế trung bình; thay đổi công nghệ chậm hơn và manh mún hơn so với B1 và A1.

Kịch bản trung bình của nhóm các kịch bản phát thải cao (kịch bản A2): Thế giới không đồng nhất, các quốc gia hoạt động độc lập, tự cung tự cấp; dân số tiếp tục tăng trong thế kỷ 21; kinh tế phát triển theo định hướng khu vực; thay đổi về công nghệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế tính theo đầu người chậm (kịch bản phát thải cao, tương ứng với A1FI).

Các kịch bản BĐKH đối với nhiệt độ và lượng mưa được xây dựng cho 7 vùng khí hậu của Việt Nam: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời kỳ cơ sở để so sánh là 1980-1999 (cũng là thời kỳ dùng trong Báo cáo lần thứ 4 của IPCC).

Các kịch bản BĐKH cho Việt Nam

*Về nhiệt độ

Thay đổi nhiệt độ trung bình năm so với 1998-1999 (Kịch bản trung bình B2)

Kịch bản phát thải trung bình (B2): Vào cuối thể kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có thể lên tới 2,60C ở Tây Bắc, 2,50C ở Đông Bắc, 2,40 ở Đồng Bằng Bắc Bộ; 2,80C ở Bắc Trung Bộ; 1,90C ở Nam Trung Bộ; 1,60C ờ Tây Nguyên 2,00C ở Nam Bộ. 

Mức độ tăng nhiệt độ trung bình (oC) so với thời kỳ 1980 - 1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2).
Theo kịch bản phát thải cao A2: Vào cuối thể kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có thể lên tới 3,1 đến 3,60C, trong đó ở Tây Bắc là 3,30C; 3,20C ở Đông Bắc, 3,10C ở Đồng Bằng Bắc Bộ; 2,40C ở Bắc Trung Bộ; 3,60C ở Nam Trung Bộ; 2,10C ở Tây Nguyên 2,60C ở Nam Bộ. 
Mức độ tăng nhiệt độ trung bình (oC) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch bản phát thải cao (A2).
Không  khí lạnh

Số đợt không khí lạnh ảnh hướng tới Việt Nam giảm đi rõ rệt trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên biểu hiện dị thường của thời tiết lại thường xuất hiện.

Mực nước biển

[image: image1.emf]
Diễn biến của mực nước biển tại trạm hải văn Hòn Dấu

Kịch bản nước biển dâng
Các kịch bản BĐKH nước biển dâng cho Việt Nam được xây dựng theo các kịch bản khác nhau: thấp B1, trung bình B2 và cao A2, A1FI.
Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với Việt Nam được khuyến khích sử dụng trong thời điểm hiện nay là kịch bản ứng với mức phát thải trung bình B2.
Chương 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Địa chất
Đề tài đã đánh giá toàn diện về mặt địa chất của tỉnh. Trên bình đồ kiến tạo, một phần nhỏ diện tích Bắc Quảng Bình thuộc cấu trúc nếp lõm sông Cả, còn phần lớn diện tích thuộc cấu trúc đới phức nếp lồi Trường Sơn.

1.2. Địa hình

Phần lớn diện tích tỉnh Quảng Bình là các miền đồi núi thấp (chiếm tới 85% diện tích tự nhiên). Các đồng bằng phù sa và đồng bằng ven biển chỉ là các dải hẹp kéo dài dọc theo bờ biền phía Đông.

1.3. Khí hậu

Quảng Bình là một trong những nơi trên lãnh thổ nước ta chịu ảnh hưởng khá nặng nề của các hiện tượng thời tiết đặc biệt mang tính chất thiên tai khí hậu như bão, mưa lớn gây lũ lụt; gió khô nóng gây hạn hán.

a. Chế độ bức xạ
Lượng bức xạ tổng cộng năm ở tỉnh Quảng Bình dao động trong khoảng 108-122 kcal/cm2/năm. Khu vực Ba Đồn, huyện Quảng Trạch nằm khuất sau dãy Hoành Sơn có lượng bức xạ tổng cộng lớn nhất. Lượng bức xạ phân bố không đều trong năm. 
b. Chế độ nhiệt

Quảng Bình có nền nhiệt khá cao. Ở những vùng thấp nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng 24,0-24,6(C, tương ứng với tổng nhiệt năm trong khoảng 8.700-9.000(C và có xu thế tăng từ bắc vào nam. Do ảnh hưởng của độ cao địa hình, nhiệt độ trung bình năm giảm từ vùng ven biển lên vùng núi. Đến độ cao khoảng 400-450m nhiệt độ trung bình năm đạt 22(C; còn đến độ cao khoảng 800-850m nhiệt độ trung bình năm đạt 20(C. Như vậy ở những vùng núi có độ cao trên 800-850m nền nhiệt không đủ tiêu chuẩn nhiệt của vùng nhiệt đới.
c. Chế độ mưa 

+ Lượng mưa tháng và năm

Quảng Bình có lượng mưa khá dồi dào và phân bố trên lãnh thổ phụ thuộc vào điều kiện địa hình, cụ thể vào sự phân bố của các dãy núi so với hướng hoàn lưu chung của khu vực. Tổng lượng mưa năm dao động trong khoảng 1.600-2.800mm; song đại bộ phận lãnh thổ có lượng mưa năm đạt 2.000-2.700mm. Độ ẩm không khí ở Quảng Bình khá cao. Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm đạt 83-84%. 

d. Các hiện tượng thời tiết đặc biệt

Cũng như các tỉnh khác ở khu vực Trung bộ của nước ta, Quảng Bình có khá nhiều các hiện tượng thời tiết đặc biệt, trong đó có những hiện tượng thời tiết mang tính chất thiên tai khí hậu như bão, mưa lớn gây lũ lụt, gió khô nóng,... có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng vật nuôi và con người.

1.4. Thổ nhưỡng
Nhìn chung đất Quảng Bình nghèo dinh dưỡng, tầng đất mỏng và chua. Diện tích đất phù sa ít. Diện tích đất cát và đất lầy thụt than bùn chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên khả năng sử dụng đất còn lớn, đặc biệt là đất vùng đồi có thể tập trung đầu tư phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây lâm nghiệp theo hướng nông - lâm kết hợp.
2. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình

2.1. Dân số

Đến năm 2008, dân số Quảng Bình là 857.818 người. Dân cư Quảng Bình phân bố không đều giữa các huyện. Theo số liệu điều tra năm 2008, mật độ dân số trung bình toàn tỉnh là 106 người/km2, cao nhất là thị xã Đồng Hới với 696 người/km2, thấp nhất là huyện Minh Hóa với 33 người/km2. Vùng miền núi Tây Quảng Bình với 90% diện tích tự nhiên nhưng dân số chỉ chiếm 10% đã gây không ít khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh. 

2.2. Hiện trạng phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2000-2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Bình đạt mức cao với mức tăng bình quân 10-12%/năm, trong đó cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi tích cực theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa với sự tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

2.3. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp

Nhìn chung, giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng lên qua các năm. Trong đó, đối với ngành sản xuất nông nghiệp, trồng trọt đóng góp tỷ lệ lớn, chiếm trung bình 64,4% trong cơ cấu ngành sản xuất.
2.4. Ngành công nghiệp - xây dựng

Tốc độ tăng trưởng khá cao, phần lớn sản xuất của các ngành công nghiệp và sản phẩm chủ yếu đều ổn định và tăng trưởng khá. Trong đó, công nghiệp chế biến với các ngành như sản xuất thực phẩm đồ uống, đồ may mặc... chiếm tới hơn 90% tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

2.5. Ngành dịch vụ

Các ngành du lịch - dịch vụ phát triển đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời sống. 

2.6. Giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ

2.6.1.  Giáo dục đào tạo
Giáo dục - đào tạo tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được sắp xếp mở rộng, đội ngũ giáo viên được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng.

2.6.2. Khoa học và công nghệ
Hoạt động này được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, các đề tài nghiên cứu khoa học đã tập trung hơn vào thực hiện mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, hướng vào hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

2.7. Y tế, dân số - gia đình và trẻ em
Công tác y tế luôn được quan tâm, đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực. Các chương trình y tế, phòng chống bệnh xã hội cơ bản triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi luôn được duy trì và đẩy mạnh. Nhiều cơ sở y tế đã được nâng cấp, hệ thống y tế tỉnh, huyện được tăng cường, chất lượng chăm sóc điều dưỡng người bệnh được nâng lên. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, nhất là trong mùa hè và sau bão, lụt. 
2.8. Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội
Nhờ phát triển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu lao động nên công tác giải quyết việc làm đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ, công tác xóa đói giảm  nghèo được sự quan tâm của các cấp, các ngành, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tạo nhiều cơ hội để người nghèo vươn lên thoát nghèo. 
Phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được các cấp, các ngành quan tâm tăng cường, với nhiều hoạt động phong phú như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, chính sách, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

3. Tác động của điều kiện kinh tế - xã hội tới BĐKH tỉnh Quảng Bình

3.1. Diện tích rừng bị thiệt hại làm gia tăng lượng CO2

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng hàng năm, năm 2005 cháy tới 80,9ha rừng và gần đây là năm 2008 cháy 13,7ha. Mỗi vụ cháy rừng xảy ra thì lượng CO2 thải ra rất lớn gây nên hiệu ứng nhà kính. Hơn nữa, diện tích rừng mất đi cùng với chất lượng rừng suy giảm thì lượng cacbon lưu trữ trong đất cũng giảm theo bởi nó được thải vào không khí dưới dạng CO2. Đây là một trong các nguyên nhân gây nên BĐKH Quảng Bình.

3.2. Các khu công nghiệp gia tăng, giao thông làm ô nhiễm không khí

Cùng với sự tăng lên của các khu công nghiệp là sự tăng lên của các loại khí thải ra môi trường từ những cơ sở sản xuất này. Tổng lượng xăng, dầu dùng cho các phương tiện tham gia giao thông vận tải qua Quảng Bình ước tính khoảng 52.000 tấn/năm, nên thải ra môi trường lượng lớn khói và khí thải. Lượng khí thải độc hại này ngày càng gia tăng và đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới khí hậu tỉnh.

3.3. Chuyển đổi sử dụng đất ảnh hưởng tới khí hậu

Ở Quảng Bình, việc trồng hoa màu trên các loại đất dốc không áp dụng các biện pháp chống xói mòn khiến cho đất chặt cứng và nghèo dinh dưỡng. Do ảnh hưởng của gió và dòng chảy nên cát rất dễ bị di chuyển, gây mất đất trồng trọt vì cát bao phủ. Như vậy nhiều vùng đất nông nghiệp bị hoang hóa, đất bị bỏ hoang khiến lượng cacbon được lưu trữ trong đất giảm đáng kể.
Chương 3
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ TAI BIẾN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
1. Tác động của BĐKH đến diện và mức độ ngập lụt tại một số lưu vực sông chính
1.1. Phương pháp nghiên cứu

1.1.1. Quy trình nghiên cứu

Công nghệ dự báo diện và mức độ ngập lụt là sự kết hợp hài hòa của mô hình thủy văn, thủy lực và GIS, mang tính thống nhất về mặt dữ liệu và liên hoàn trong toàn bộ quá trình tính toán.

Để tích hợp được cơ sở dữ liệu trong các tham số đầu vào và liên kết các mô hình này, nhóm tác giả đã lập trình, phát triển một modul liên kết, chuyển giao dữ liệu giữa các mô hình trên ngôn ngữ lập trình Avenue của ArcViewGIS, giúp quy trình vận hành một cách thống nhất và liên hoàn. 

1.1.2. Hệ thông tin địa lý (GIS)

Đối với các nghiên cứu về ngập lụt GIS được sử dụng với mục đích như:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền vùng ngập lụt.
- Liên kết với các mô hình thủy văn, thủy lực.
- Hiển thị các thông tin về lũ, ngập lụt dưới dạng các đồ thị, biểu đồ, bản đồ.

Trong trường hợp một thông số đầu vào nào thay đổi thì việc tính toán lại các thông số đầu vào cũng dễ dàng hơn. 
1.1.3. Chu trình thuỷ văn

Sơ đồ hệ thống của chu trình thủy văn, mỗi cán cân hoàn toàn có thể được mô hình hoá trong mô hình thủy văn. Chu trình được bắt đầu với giáng thủy (trong toàn mô hình này chỉ giới hạn phân tích dòng chảy từ mưa), lượng giáng thủy có thể đổ xuống trên lớp thảm thực vật , bề mặt đất và trên các vật chứa nước (hồ và sông). 
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Hình. Sơ đồ hệ thống trong chu trình thủy văn
Trong quy trình công nghệ dự báo này, các yếu tố tác động chủ yếu tới dòng chảy bề mặt được tổ chức ở dạng bản đồ trung gian GIS (bản đồ chỉ số CN) dạng lưới vuông (raster), tức các tính toán được thực hiện cho từng pixel sau đó được chuyển vào phần mềm HEC-HMS để phân tích.

1.1.4. Mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trong Hec-HMS
- Mô hình giáng thủy: Phương pháp Thiessen dựa trên cơ sở giả thiết rằng độ sâu giáng thuỷ tại bất cứ điểm nào nằm trong lưu vực là bằng với độ sâu giáng thủy tại trạm đo gần nó nhất hoặc gần với lưu vực hơn, do đó độ sâu đo được tại một trạm đo có thể áp dụng cho các điểm bên ngoài trạm nằm trên nửa khoảng cách từ trạm đang xét đến trạm đo gần nhất theo hướng bất kỳ. Trọng số mỗi trạm được xác định từ các diện tích tương ứng trong mạng lưới đa giác của phương pháp Thiessen.

- Các mô hình tổn thất (loss model) cho phép tính tổng lượng dòng chảy cho một trận mưa rào dựa theo các đặc trưng của lưu vực.
- Mô hình dòng chảy trực tiếp (direct runoff model) dùng để tính toán lượng dòng chảy tràn, lượng dòng chảy lưu lại trên lưu vực và tổn thất năng lượng khi nước chảy ra cửa thoát của một lưu vực cũng như khi nước chảy vào các lòng dẫn. 

1.1.5 Liên kết với cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ, tìm kiếm kết nối với các công cụ phân tích dữ liệu có trong HEC và các nguồn khác.

Dữ liệu dùng cho HMS mang các thông tin chính gồm các yếu tố chính như sau:

Phụ lưu, lưu vực được chia thành các phụ lưu nhỏ (sub-basin) HMS thực hiện tính toán tương quan mưa-dòng chảy cho từng phụ lưu.
Đoạn sông, mỗi nhánh sông là duy nhất trên một phụ lưu và được gọi là các reach nơi tập trung dòng chảy và được diễn toán đến của ra (outlet) của phụ lưu đó. 

Điểm nối, nơi giao nhau giữa hai hay nhiều hơn của các nhánh sông được gọi là các junction.

1.2. Tình hình mưa, lũ lụt

Phần này đề tài đã đánh giá tổng lượng mưa và thiệt hại do mưa, lũ lụt gây ra: Trong 5 năm các nguồn sông suối trong tỉnh đều xảy ra lũ lụt, có khoảng 20 đợt: 2005 lụt xảy ra nhiều nhất - 7 đợt, năm 2004 lũ lụt xảy ra ít nhất - 2 đợt. Sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra rất nghiêm trọng khắp các triền sông, cửa sông ven biển. 
1.3. Xây dựng bản đồ diện và mức độ ngập lụt theo các kịch bản biến đổi khí hậu

1.3.1. Sông Nhật Lệ

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2010, tổng diện tích ngập lụt trên lưu vực sông Nhật Lệ khá lớn với 35.414,51 ha. Trong đó, vùng ngập lụt với độ sâu 4-6m và 6-10m (tại Phú Hải, Hiền Ninh, Vạn Ninh, Phú Thủy, Dương Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy, Kiến Giang) chủ yếu với trên 10 nghìn ha, chiếm 30% tổng diện tích ngập lụt trên toàn lưu vực. 

1.3.2. Sông Gianh

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2010, tổng diện tích ngập lụt trên lưu vực sông Gianh cũng gần tương đương so với lưu vực sông Nhật Lệ, tuy nhiên độ sâu ngập lụt trên lưu vực sông Gianh nhỏ hơn, chủ yếu là ngập với độ sâu 1-2m chiếm trên 55% tổng diện tích ngập và độ sâu 2-3m chiếm 23,11% so với tổng diện tích ngập sẽ diễn ra chủ yếu ở các xã ven biển thuộc huyện Quảng Trạch. Đối với các kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 và 2050, khu vực ngập và diện tích ngập trên lưu vực sông Gianh cũng chỉ có sai khác một ít so với kịch bản năm 2100.

2. Tác động của BĐKH tới trượt lở đất

Đề tài khẳng định toàn tỉnh Quảng Bình đều có khả năng xảy ra các hiện tượng tai biến môi trường như sạt trượt lở đất, lũ quét, lũ bùn đá do mưa cường độ lớn và rất lớn lại kéo dài trong nhiều ngày dưới tác động của một hay nhiều loại hình thời tiết kết hợp như bão, ATNĐ, hội tụ nhiệt đới và gió mùa đông bắc. Tuy nhiên, tần suất xảy ra các hiện tượng này phụ thuộc chủ yếu vào tần suất xuất hiện của các ngày mưa lớn, mưa rất lớn, lượng mưa ngày lớn nhất, những đợt mưa lớn và lượng mưa thời kỳ mưa lớn nhất trong năm. Đặc biệt ở vùng đồi núi của Quảng Bình nguy cơ xảy ra các hiện tượng tai biến môi trường càng cao do mưa lớn với cường độ cao trong điều kiện địa hình dốc.  

2.3. Diễn biến của các đặc trưng mưa gây sạt trượt lở đất trong giai đoạn 1997-2006 

Trong những năm gần đây, tại Quảng Bình có sự gia tăng về số lượng các điểm sạt trượt lở. Vai trò của lượng mưa, đặc biệt là mưa cường độ lớn càng gia tăng khi bề mặt địa hình bị tác động như bị cắt xẻ, khi lớp phủ thảm thực vật không còn do vậy có sự gia tăng của các điểm sạt trượt lở đất ở Quảng Bình. 

2.4. Kết quả 

Đánh giá chung, các cấp tiềm năng trượt lở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thể hiện có đến 4% tổng diện tích hay hơn 30.000ha thuộc vào hai cấp không ổn định nhất, có nguy cơ trượt lở cao. 
Trên lãnh thổ Quảng Bình có 323km đường Hồ Chí Minh đi qua. Việc chỉ ra được những đoạn đường nhạy cảm với trượt lở sẽ giúp ích cho công tác bảo đảm an toàn, thông thương của con đường này.
BĐKH được dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của các cộng đồng dân cư ven biển, ven sông Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình có 116km đường bờ biển và 5 cửa sông chính thông ra biển là Cửa Roòn, cửa Gianh, Lý Hòa, Nhật Lệ và Cảng biển Hòn La. Với kịch bản nước biển dâng 1m, xâm nhập mặn vào sâu trong sông, mặn tiềm tàng trong đất dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng cao và ảnh hưởng tới khoảng 15.000ha đất ở Quảng Bình. Khoảng 100.000 người vùng ven biển sẽ thiếu nước sinh hoạt. Nhiều dấu hiệu môi trường thay đổi ngày càng khắc nghiệt đã xảy ra, gây thiệt hại cả về người và của như những đợt rét kéo dài làm chết hàng trăm gia súc, những trận lụt ngày càng dữ dội, liên tiếp, tác động tiêu cực đến cuộc sống của hàng nghìn người tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa...
4. Tác động của BĐKH đến hệ sinh thái nhạy cảm

BĐKH làm thúc đẩy các quá trình hạn hán, lũ lụt, trượt lở, nước biển dâng, ngập lụt xảy ra thường xuyên hơn làm biến đổi các điều kiện trong nhu cầu sinh thái của các hệ sinh thái: nhiệt độ, ánh sáng, chế độ nước, độ mặn...  Đề tài đánh giá sự tác động đối với các hệ sinh thái ven biển và các hệ sinh thái rừng.

5. Tác động của BĐKH đến sinh thái nông nghiệp Quảng Bình
5.1. Xây dựng bản đồ phân bố các hệ sinh thái nông nghiệp theo các đơn vị cảnh quan

* Hệ thống cảnh quan sinh thái nông nghiệp tỉnh Quảng Bình

Ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, các hệ sinh thái nông nghiệp về cơ bản vẫn phản ánh bản chất của các cảnh quan sinh thái tự nhiên. Ở đây xét các hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng trên lớp cảnh quan đồng bằng. Cụ thể như sau: Các hệ sinh thái nông nghiệp trên hạng cảnh quan đồng bằng thềm bóc mòn tích tụ; Các hệ sinh thái nông nghiệp trên hạng cảnh quan đồng bằng tích tụ sông - biển - đầm phá; Các hệ sinh thái nông nghiệp trên hạng cảnh quan thủy vực đồng bằng.
5.2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá tác động BĐKH đến hệ sinh thái nông nghiệp

a. Tốc độ tăng giá trị của ngành nông nghiệp

Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện khí hậu, các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa... có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của các loại cây trồng, vật nuôi. Đối với mỗi loại cây trồng, vật nuôi đều có ngưỡng thích nghi sinh thái riêng và thích hợp nuôi trồng ở từng vùng khác nhau, do vậy BĐKH làm cho quá trình sinh trưởng, phát triển của chúng bị ảnh hưởng dẫn đến đến năng suất, chất lượng giảm sút hoặc mất mùa.


b. Cơ cấu sản xuất trong ngành nông nghiệp


Cơ cấu trong ngành nông nghiệp biến đổi qua từng năm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, biểu hiện qua diện tích trồng cây lương thực, các vùng nuôi trồng thủy sản hay bỏ hoang từng năm. Các vùng khô hạn chỉ trồng được 1 vụ lúa/năm, những nơi trồng lúa bị nước biển xâm nhập sẽ chuyển sang nuôi thủy sản...

c. Cơ cấu cây trồng


Khí hậu biến đổi nên cơ cấu cây trồng thay đổi để phù hợp với điều kiện sinh thái của chúng. Qua từng năm, các loại cây trồng thay đổi theo từng vùng, mỗi vùng lại thích hợp với các loại cây không giống như truyền thống nhiều năm.


d. Khối lượng sản xuất một số sản phẩm ngành nông nghiệp

Các sản phẩm chủ yếu như tổng sản lượng lương thực có hạt; sản lượng lương thực bình quân đầu người; các sản phẩm cây công nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Dù ngày nay có nhiều biện pháp kĩ thuật hiện đại hỗ trợ giúp việc sản xuất nông nghiệp đạt sản lượng cao nhưng các thiên tai khí hậu như bão, lũ lụt, hạn hán... xảy ra có thể khiến mất trắng các sản phẩm nuôi trồng, gây ảnh hưởng tới sản lượng cuối cùng. 

5.3. Đánh giá tác động của BĐKH đến các hệ sinh thái nông nghiệp

Trên cơ sở phương pháp phỏng vấn các cán bộ lãnh đạo, quản lý và người dân có thể rút ra những kết luận ban đầu như sau:

- Trong khoảng thời gian 10-20 năm qua, điều kiện thời tiết, khí hậu tỉnh Quảng Bình có những thay đổi bất thường so với trước đây, đặc biệt là các trạng thái cực đoan của thời tiết như: lũ lụt, trượt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bồi lấp phù sa, sạt lở bờ biển, sạt lở vùng cửa sông ven biển...

- Các trạng thái cực đoan của thời tiết và các tai biến tự nhiên biến đổi theo xu hướng như sau:

+ Về tần suất xuất hiện: tăng lên.

+ Về chu kỳ xuất hiện: ngắn đi.

+ Về cường độ, mức độ: lớn hơn, nghiêm trọng hơn.

+ Về thời gian xuất hiện và diễn thế: thời gian xuất hiện thay đổi thất thường, có lúc đến sớm, có lúc xảy ra muộn. Thời gian diễn biến dài hơn (lịch thời vụ không còn phù hợp).

+ Dao động thất thường về cường độ mưa, ngập úng và hạn hán đối với cây trồng sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Một phần đáng kể diện tích trồng trọt bị ngập mặn do nước biển dâng.
a. Các kiểu tác động đến các hệ sinh thái nông nghiệp

- Bão, mưa lớn, hạn hán.
- Ngập lụt hàng năm trên toàn bộ hoặc phần lớn diện tích.
- Sạt lở bờ sông: các cung bờ lõm.
- Bồi lấp các diện tích canh tác ven sông: các cung bờ lồi.
- Xâm nhập mặn vùng cửa sông.
- Xâm nhập mặn, ngọt hóa vào thời kỳ mưa lớn, bão, lũ lụt.
- Bồi lấp các diện tích canh tác ven sông: ít, hạn chế.
- Lũ quét, sạt lở đất: ở những nơi xung yếu.
- Đổ gãy cây trong các rừng trồng.

b. Ảnh hưởng của BĐKH đến các hệ sinh thái nông nghiệp 

Trên cơ sở tài liệu thực địa tháng 6/2010 có thể thấy mức độ ảnh hưởng của BĐKH đến các hệ sinh thái nông nghiệp như sau:

* Huyện Quảng Ninh

- Bãi bồi sông Kiến Giang chuyển đổi một phần diện tích từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. Tác động của biến đổi khí hậu làm cho ảnh hưởng của triều cường, ngập lụt trên địa bàn các xã của huyện càng mạnh đặc biệt là ảnh hưởng tới cơ cấu mùa vụ: phải chuyển đổi một số loại hình sản xuất nông nghiệp để thích ứng biến đổi khí hậu: chuyển đổi trồng dưa, đậu xanh,vừng sang trồng lúa...
 * Huyện Bố Trạch


- Vùng trung du tưới tiêu bằng các hồ chứa nên khi xảy ra hạn hán sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới, khiến sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, năng suất và sản lượng giảm sút.


- Vùng đồng bằng được các sông, suối cung cấp đủ nước tưới, song nguy cơ ngập lụt cao khi mưa lớn.

* Huyện Quảng Trạch


Diện tích đất canh tác là 5.550ha nhưng vụ Hè Thu chỉ làm được 4.800ha do không đủ nước tưới. 
6. Tác động của BĐKH đến đô thị, du lịch và sinh kế của người dân Quảng Bình 

6.1. Tác động của BĐKH đến đô thị

BĐKH có các tác động không nhỏ đến sinh thái và kinh tế khu vực, đô thị. Thời tiết khô hạn hay lũ lụt làm cho những vùng sản xuất trực tiếp bị ngừng trệ hay mất khả năng sản xuất. Do vậy, một bộ phận dân cư tại các vùng nông thôn sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp có xu hướng di trú tới các đô thị để kiếm kế sinh nhai. Vì thế sự gia tăng dân số ở các đô thị làm cho môi trường đô thị ngày càng trầm trọng hơn. 

6.2. Tác động của BĐKH đến du lịch

Có thể nói, du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với các điều kiện môi trường tự nhiên. Vì vậy BĐKH cùng với sự xuất hiện ngày càng tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt và mực nước biển dâng sẽ làm cho giá trị du lịch các hệ sinh thái san hô, rừng ngập mặn thay đổi và trong nhiều trường hợp sẽ bị mất đi khi mực nước biển dâng cao nhấn chìm. Tác động này cũng sẽ tương tự đối với các dạng tài nguyên du lịch khác như các bãi biển, các di tích lịch sử văn hóa... 

6.3. Tác động của BĐKH đến sức khỏe con người 

Trước hết phải kể đến sản xuất lương thực, thực phẩm. Vùng sản xuất bị thu hẹp hoặc phải đắp đê bảo vệ đồng ruộng do nước biển dâng, nhất là đồng bằng Nam bộ dẫn tới việc cung cấp lương thực khó khăn hơn, giá thành cao hơn do tăng chi phí sản xuất, tác động đến thu nhập của một bộ phận dân cư thuộc lĩnh vực này. Khi nước biển dâng, vấn đề giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp... trên các vùng ven biển sẽ có nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và tiêu dùng của người dân, điểm này ảnh hưởng gián tiếp tới mức sống, sức khỏe của nhân dân trên cả một vùng rộng lớn của đất nước.

7. Các giải giải pháp giảm thiếu và thích ứng với biến đổi khí hậu

7.1. Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đối với ngập lụt
- Trước hết, cần phải xác định rõ khu vực sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt và mức độ ngập. Từ đó, thông qua các phương tiện truyền thông đưa ý kiến của các nhà khoa học đến với từng người dân - người trực tiếp tham gia chống BĐKH để họ nhận thấy rõ tác hại và những biện pháp thực hiện phòng chống.


- Để xử lý tình trạng ngập lụt trong tại các trung tâm, khu dân cư vào mùa mưa, cần tiến hành thu nước mưa, bù nước ngầm, chuyển dòng thoát nước, xem xét việc phân đoạn dự án đê bao cùng với các dự án và kế hoạch phát triển. Bên cạnh đó cần thiết kế hệ thống chứa nước được chuẩn bị đủ để chứa và thoát nước từ nhiều nguồn.
- Sử dụng hệ thống thoát nước 4 cấp để kiểm soát mực nước dâng, không nhất thiết phải dùng hệ thống đê cống để khống chế, sẽ gây trở ngại cho thoát nước, bảo vệ môi trường và giao thông thủy.

- Xây dựng hệ thống chống xâm thực từ xa để giảm năng lượng sóng và giảm tác động lên các đê biển bằng cách trồng rừng chắn sóng hoặc giải pháp lấn biển.

- Xói mòn bờ cát do gió và sóng có thể được đẩy lùi bằng rừng chắn sóng (trồng cỏ chông, rau muống biển, làm rào chắn cát bay, trồng phi lao...) hoặc xây những công trình chắn sóng và dòng chảy đơn giản.

- Để bảo vệ bờ sông, kênh khỏi bị xói lở, ngoài công trình bảo vệ vững chắc, chúng ta phải trồng những lọai cây bảo vệ đước, sú, vẹt...

- Cần thành lập bộ phận phụ trách vấn đề đối phó với BĐKH và chống ngập lụt đô thị để điều hành công việc và tiến độ thực hiện.

7.2. Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đối với trượt lở
- Điều tiết dòng mặt nhằm giảm bớt sự tẩm ướt đất đá trên khu vực trượt do nước mưa: 

+ Chặn đón và tháo dẫn nước dưới đất ra khỏi khu trượt: Chúng ta có thể chống tác dụng phá hoại của nước dưới đất bằng hệ thống thoát nước ngầm (rãnh ngầm, hầm thoát, giếng ngầm...).

+ Chống tác dụng phá hoại của nước mặt bằng cách đào các rãnh thoát nước để đưa nước chảy theo hướng khác, xây dựng hệ thống thu gom nước mặt hoặc đẩy nhanh quá trình thoát nước mưa trên bề mặt sườn dốc (hệ thống rãnh định hướng, phân bậc sườn dốc) nhằm hạn chế quá trình thấm, trồng các loại cây cỏ chống xói mòn đất).

- Phân bố lại các khối đất đá: Giảm tải trọng phía trên khối trượt bằng cách đào bỏ một phần đất đá để tăng sự cân bằng tĩnh học (áp dụng khi mặt trượt dốc ở phần trên, thoải ở phần dưới), bạt thoải mái dốc, không xây dựng công trình ở vị trí làm tăng tải trọng trên mái dốc. 

- Sử dụng các biện pháp công trình như tường chắn, kè chống xói lở, hệ thống cọc chống đỡ ở chân sườn dốc với móng đặt sâu dưới mặt trượt và nằm trên nền đá gốc.

Để phòng chống trượt đất có hiệu quả, ngoài những giải pháp về khoa học công nghệ nêu trên, cần phải kết hợp với các giải pháp khác như:

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nguyên nhân và hậu quả của các tai biến thiên nhiên nói chung và trượt đất nói riêng.

- Thành lập các Ban phòng chống tai biến thiên nhiên cấp xã và các nhóm tình nguyện viên cấp thôn xã để đối phó với tai biến có hiệu quả.

- Tiến hành nghiên cứu chi tiết và phân vùng trọng điểm trượt lở, đồng thời hạn chế đi lại trên những đoạn đường có mức độ nguy hiểm cao về mùa mưa lũ.

7.3. Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đối với nước biển dâng và xâm nhập mặn 
- Chống sự tăng mực nước biển trên diện rộng: Xây dựng mới và nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển bảo vệ dọc bờ biển của Quảng Bình.

- Chống xâm nhập mặn: Xây các đập để ngăn mặn và thoát nước lũ nhưng vẫn bảo đảm giao thông thủy.

- Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển, chú ý đến loại rừng thích hợp với điều kiện BĐKH trong tương lai để giảm thiểu tác động của BĐKH và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng các khu dân cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, cung cấp nước sạch và hệ thống vệ sinh môi trường phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa của nhân dân.

- Xây dựng Quy hoạch thủy lợi chi tiết cho tỉnh Quảng Bình có xét đến tác động của BĐKH, đặc biệt là nước biển dâng.

- Đa dạng hóa phát triển sản xuất nông nghiệp và thủy sản, thay đổi lịch thời vụ... để thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH - nước biển dâng để tất cả cộng đồng dân cư và các cấp chính quyền ý thức được tầm quan trọng và cùng nỗ lực hợp tác, đóng góp chung nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất để ứng phó và giảm thiểu tác động của BĐKH - nước biển dâng.
7.4. Các giải pháp giảm thiếu tác động của BĐKH đối với nông nghiệp
- Các hệ sinh thái nông nghiệp trên hạng cảnh quan đồng bằng thềm bóc mòn tích tụ

Một số giải pháp đối ứng, giảm thiểu tác động bao gồm: Phương án phòng chống lụt bão; Xây dựng sơ đồ cảnh báo phòng chống thiên tai; Cần xây dựng kế hoạch di dân khỏi các khu vực có độ nguy hiểm cao; Thay đổi cơ cấu mùa vụ (đã thực hiện); Nâng cao kỹ thuật thâm canh; Xây dựng các nhà kiên cố để sơ tán dân tại chỗ; Xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai; Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đối với hệ sinh thái nhạy cảm; Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đối với du lịch, đô thị, sinh kế.
- Các hệ sinh thái nông nghiệp trên hạng cảnh quan đồng bằng tích tụ biển - gió
Một số giải pháp đối ứng, giảm thiểu tác động bao gồm: Phương án phòng chống lụt bão, kế hoạch di dân khỏi các khu vực có độ nguy hiểm cao; Thay đổi cơ cấu mùa vụ; Xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện - đường - trường - trạm để nâng cao mức sống cho người dân; Nâng cao kỹ thuật thâm canh.

- Các hệ sinh thái trên hạng cảnh quan đồng bằng tích tụ sông - biển - đầm phá
Một số giải pháp đối ứng, giảm thiểu tác động bao gồm: Phương án phòng chống lụt bão; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Thay đổi cơ cấu mùa vụ canh tác, nuôi trồng; Đối với các hệ sinh thái nuôi trồng thủy hải sản cần tăng thêm mức đầu tư để gia cố các bờ đầm, đồng thời có thể thay đổi mùa vụ để tránh thời gian bão lũ, có hệ thống quan trắc và dự báo độ mặn của nước;Nâng cao trình độ thâm canh; Góp phần nâng cao mức sống của người dân để có khả năng ứng phó khi thiên tai xảy ra; Hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra.
- Các hệ sinh thái nông nghiệp trên hạng cảnh quan thủy vực đồng bằng

Để đối ứng, giảm thiểu tác động của BĐKH đối với sinh thái nông nghiệp, có thể áp dụng một số các biện pháp sau:

+ Di chuyển dân khỏi các vùng có nguy cơ cao khi xảy ra thiên tai.
+ Thay đổi cơ cấu mùa vụ.
+ Nâng cao trình độ thâm canh.
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện - đường - trường - trạm. 

7.5. Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đối với hệ sinh thái nhạy cảm

- Di chuyển dân khỏi các vùng có nguy cơ cao khi xảy ra thiên tai. 
- Thay đổi cơ cấu mùa vụ.
- Nâng cao trình độ thâm canh.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện - đường - trường - trạm. 
- Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tiếp tục mở rộng trình diễn các hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước. 

 - Thay đổi, điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp và hệ thống canh tác, chọn lọc, nuôi trồng, nhân giống các loại cây trồng có khả năng chịu hạn, chịu mặn, nhiệt độ cao. 
- Thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới, công nghệ sinh học.

7.6. Các giải pháp giảm thiếu tác động của BĐKH đối với du lịch, đô thị, sinh kế 

- Xây dựng thêm và cải tạo các hồ chứa hiện có nhằm lưu trữ nước thô nhiều hơn có giá trị nâng cao lưu lượng trong mùa khô để đáp ứng nhu cầu, duy trì lưu lượng môi trường, bảo vệ tránh ô nhiễm và các sự cố nhiễm mặn cao điểm và tối ưu hóa chất lượng nước.

- Trên cơ sở rà soát lại quy hoạch xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn..., tiến hành dự báo, phân bố, xác định đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh, xác định nguồn lực, tài nguyên đặc biệt về đất đai làm cơ sở điều chỉnh các định hướng quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, điểm dân cư nông thông trong điều kiện BĐKH diễn biến phức tạp như hiện nay. Từ đó đề xuất các nguyên tắc, quan điểm, giải pháp đối với quy hoạch xây dựng và phát triển đô thi, điểm dân cư nông thôn.

- Xây dựng hệ thống chính sách bảo vệ tài nguyên, các khu điểm du lịch; nâng cao nhận thức về BĐKH và những tác động đến du lịch.

- Hoạt động du lịch phát triển mạnh cũng làm gia tăng việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và tác động tới khí hậu. 
- Bên cạnh đó, ngành du lịch nói chung và du lịch Quảng Bình nói riêng cần đặc biệt quan tâm và sớm triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó với các kịch bản BĐKH. 
Chương 4
BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Xây dựng khuôn dạng dữ liệu chuẩn cho cơ sở dữ liệu

Khuôn dạng được xây dựng một cách có hệ thống với cơ sở dữ liệu GIS về ảnh hưởng BĐKH đến tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường tỉnh Quảng Bình, đảm bảo không cồng kềnh, thống nhất hệ quy chiếu để có thể khai thác hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tiền của.
1.1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu về ảnh hưởng của BĐKH  

Cấu trúc cơ sở dữ liệu về ảnh hưởng của BĐKH tỉnh Quảng Bình được thiết kế theo sơ đồ dưới đây.


1.2. Nhóm dữ liệu điều kiện tự nhiên

Cơ sở dữ liệu gồm các dữ liệu dạng chữ, điểm, đường, vùng và dạng raster được lưu trữ trong môi trường Arcview 3.3. Các dữ liệu được lưu trữ và tổ chức bằng các lớp dữ liệu. Các lớp dữ liệu được biên chỉnh thống nhất theo hệ quy chiếu UTM-WGS 84. 
2.  Công cụ hỗ trợ khai thác thông tin

a. Công cụ quản lý bản đồ chuyên đề

Công cụ này bạn có thể chọn mở bất cứ bản đồ chuyên đề nào trong cơ sở dữ liệu.

b. Công cụ quản lý các lớp bản đồ

Công cụ này bạn có thể chọn mở các lớp bản đồ trong cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng, dễ dàng.

c. Công cụ tìm kiếm trên nhiều lớp thông tin

Nhóm công cụ này được chia làm 2 kiểu tìm kiếm. Đó là tìm kiếm theo một lớp thông tin và tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu dựa trên nhiều lớp thông tin.
d. Công cụ chuyển đổi cấu trúc dữ liệu

- Công cụ này cho phép ta chuyển đổi dữ liệu bản đồ từ dang vector sang rastor và ngược lại từ rastor sang vector.
e. Công cụ in, xuất các bản đồ
- Với công cụ này cho phép in hay xuất một bản đồ trong nhóm các bản đồ chuyên đề.

2.1. Công cụ thống kê các vùng dân cư bị ngập do nước biển dâng

a. Chuẩn hóa, chuyển đổi khuôn dạng và hiệu chỉnh hình học các dữ liệu trên
Chuẩn hóa dữ liệu cơ sở là một công việc hết sức quan trọng trước khi đưa cơ sở dữ liệu vào bộ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính của các đối tượng được đưa vào cơ sở dữ liệu. 

Bộ chuyển đổi khuôn dạng tiến hành chuyển đổi khuôn dạng của tất cả dữ liệu được trích rút từ các nguồn cục bộ cho phù hợp với lược đồ chung dựa vào thông tin từ ánh xạ hai chiều. Sau đó, nó tìm cách loại trừ các mâu thuẫn bên trong dữ liệu, kiểm tra loại bỏ các dữ liệu trùng lặp. Cuối cùng dữ liệu được trả về cho người sử dụng qua giao diện của hệ thống.

Để hỗ trợ người sử dụng trong việc tìm kiếm thông tin và sử dụng thông tin, các CSDL phân tán được tích hợp, cung cấp một sự biểu diễn duy nhất từ các CSDL khác tham gia vào hệ thống. Một hệ thống CSDL tích hợp sinh ra một lược đồ toàn cục cho hệ thống. Lược đồ này là sự thống nhất và hào hợp các lược đồ bố cục của các nguồn dữ liệu tham gia vào hệ thống. Nó là chìa khóa hỗ trợ cho tất cả các tiến trình của hệ thống sau này. Trên cơ sở các lược đồ tích hợp, một tập các ánh xạ đến các nguồn cục bộ được tạo ra hỗ trợ cho việc xử lý câu truy vấn của người sử dụng như: tách câu truy vấn, tích hợp dữ liệu từ các nguồn... giúp người sử dụng lấy được thông tin tích hợp cần thiết từ hệ thống, tiết kiệm thời gian và công sức của người sử dụng.

Chỉnh sửa dữ liệu là quá trình kiểm tra tính đầy đủ của đối tượng và độ chính xác của dữ liệu sau khi số hóa. Quá trình này ảnh hưởng đến độ chính xác cũng như chất lượng của sản phẩm sau này. 

c. Kiểm tra, tiếp biên các dữ liệu đồ họa
Việc thành lập bản đồ số, nột trong những bước đi ban đầu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là rất cần thiết. Bản đồ số có thể được thành lập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau: từ ảnh quét scanner, từ ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, từ các nguồn dữ liệu đo mặt dất. Bản đồ là một chỉnh thể bao gồm nhiều lớp thông tin chồng xếp lên nhau để mô tả thế giới thực. Thông tin trên bản đồ được phân ra thành 4 loại cơ bản sau:

- Đối tượng dạng điểm (point): thể hiện các đồi tượng chiếm diện tích nhỏ nhưng là thông tin rất quan trọng không thể thiếu như: trụ sở cơ quan, các công trình xây dựng, cầu cống

- Đối tượng dạng đường (line): thể hiện các đối tượng không khép kín hình học, chúng có thể là đường thẳng, các đường gấp khúc và các cung, ví dụ như đường giao thông, sông, suối... 

- Đối tượng dạng vùng (region): thể hiện các đối tượng khép kín hình học bao phủ một vùng diện tích nhất định, chúng có thể là các polygon, ellipse và hình chữ nhật, ví dụ như lãnh thổ địa giới 1 xã, hồ nước, khu rừng...

- Đối tượng dạng chữ (text): thể hiện các đối tượng không phải là địa lý của bản đồ như nhãn, tiêu đề, ghi chú...

d. Nhập liệu toàn bộ các dữ liệu gốc, dữ liệu thứ cấp...

Dữ liệu gốc có thể là các bản đồ giấy, phim, diamat, đó là các dữ liệu được lưu trữ trên các thiết bị cổ xưa. Để chuyển các dữ liệu này thành các file số người ta có một thiết bị gọi là máy quét. Quét bản đồ là quá trình chuyển các bản đồ lưu trữ trên giấy, phim, diamat, thành các tập tin dữ liệu dưới dạng ảnh (raster file), sau đó tùy thuộc vào phầm mềm xử lý ảnh và phần mềm quản lý bản đồ hiện có mà chuyển các raster file sang các dạng khác như: *.TIFF, *.RLE, *.EPS, *.BMP. Cách thức hoạt động của máy quét là ghi nhận các ảnh bằng cách chiếu sáng vào tài liệu cần scan (bản đồ hay văn bản), sau đó ảnh sáng đi ngược trở lại và được tiếp nhận bởi một dãy các tế bào cảm quang goi là thiết bị lạp đôi. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong việc thành lập bản đồ số từ bản đồ giấy vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ảnh thông qua việc chọn độ phân giải khi quét. Tuy nhiên việc chọn độ phân giải cao hay thấp còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố bao gồm: chất lượng tài liệu gốc, mục đích sử dụng, dung lượng trống của đĩa cứng. Cái giá phải trả cho một raster file có chất lượng cao là kích cỡ raster file đó sẽ lớn gây ra nhiều khó khăn cho việc lưu trữ và chuyển đổi.

KẾT LUẬN
1. BĐKH đang gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường lên phạm vi toàn thế giới. Đây là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Một trong những tác động của BĐKH đó là nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, gây nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hướng đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế xã hội trong tương lai. Do có vị trí địa lý đặc thù ở Bắc Trung bộ, các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tương đối nhạy cảm với BĐKH nên tỉnh Quảng Bình được cho là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sự biến đổi khí hậu hiện tại và trong tương lai tại Việt Nam. 

2. Vì chưa đủ điều kiện xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho riêng tỉnh Quảng Bình, trong báo cáo này sử dụng kịch bản BĐKH do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố làm nền để tiến hành phân tích đánh giá diễn biến của một số dạng thiên tai chính. Chính vì thế có thể kết quả của đề tài vẫn còn thô, chưa hoàn thiện và chưa thật chi tiết cho tỉnh Quảng Bình về ảnh hưởng của BĐKH và quan hệ của sự BĐKH đến diễn biến bất thường của các thiên tai, tai biến tự nhiên gây hậu quả nặng nề cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề dân sinh của người dân địa phương. 

3. Trên cơ sở sử dụng bộ phần mềm HEC, bốn kịch bản ngập lụt hạ lưu hai sông Gianh và sông Nhật Lệ theo 4 kịch bản BĐKH đã được xây dựng, căn cứ vào sự biến đổi lượng mưa theo kịch bản BĐKH. Tuy nhiên như đã nhấn mạnh ở các kịch bản BĐKH nêu trên, sự biến đổi của lượng mưa là sự biến đổi trung bình trong khoảng thời gian dài nên bản đồ diện và mức độ ngập lụt cũng chỉ thể hiện dưới dạng xu thế biến đổi tương ứng với sự biến đổi luợng mưa. Do vậy, đối với các trận lũ, lụt lớn như trận lụt kép tháng 10/2010 chưa có khả năng mô phỏng được trong báo cáo này. 

4. Tại vùng đồi núi tỉnh Quảng Bình đều có khả năng xảy ra các hiện tượng tai biến sạt trượt lở đất do mưa cường độ lớn và rất lớn lại kéo dài trong nhiều ngày dưới tác động của một hay nhiều loại hình thời tiết kết hợp như bão, ATNĐ, hội tụ nhiệt đới và gió mùa đông bắc. Tần suất xảy ra trượt lở đất phụ thuộc chủ yếu vào tần suất xuất hiện của các ngày mưa lớn, mưa rất lớn, lượng mưa ngày lớn nhất, những đợt mưa lớn và lượng mưa thời kỳ mưa lớn nhất trong năm. Tuy nhiên để khẳng định tần suất xảy ra các hiện tượng khí hậu cực đoan trên có phụ thuộc vào BĐKH hay không và mối quan hệ giữa chúng như thế nào…thì vẫn cần tiếp tục được đầu tư nghiên cứu sâu hơn.

5.  Với kịch bản nước biển dâng 1m, xâm nhập mặn vào sâu trong sông, mặn tiềm tàng trong đất dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng cao và ảnh hưởng tới khoảng 15.000 ha đất ở Quảng Bình. Khoảng 100.000 người vùng ven biển sẽ thiếu nước sinh hoạt.  

6. BĐKH có tác động đến tất cả các hệ sinh thái nhạy cảm tại tỉnh Quảng Bình. Điều quan trọng là ngoài sự tác động trực tiếp trong thời gian ngắn thì còn có tác động lâu dài có thể làm thay đổi một số chức năng của các hệ sinh thái. BĐKH đã và đang tác động đến thời vụ, làm thay đổi cấu trúc mùa, quy hoạch vùng, kỹ thuật tưới tiêu, sâu bệnh, sản lượng, làm suy thoái tài nguyên đất, đa dạng sinh học bị đe dọa, suy giảm về số lượng và chất lượng do ngập nước, khô hạn, tăng thêm nguy cơ diệt chủng của một số loài động, thực vật, làm biến mất các nguồn gen quý hiếm.

7. Đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu GIS về BĐKH tỉnh Quảng Bình. Nhóm dữ liệu điều kiện tự nhiên gồm có dữ liệu chung, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, thảm thực vật, địa mạo thổ nhưỡng, dữ liệu địa chất vùng cát, dữ liệu địa chất thủy văn vùng cát. Nhóm dữ liệu điều kiện kinh tế - xã hội gồm dữ liệu hành chính, dữ liệu dân cư, dữ liệu thủy sản, dữ liệu hiện trạng sử dụng đất. Nhóm dữ liệu môi trường gồm dữ liệu về ảnh hưởng của BĐKH đến lũ lụt, dữ liệu về ảnh hưởng của BĐKH đến trượt lở, dữ liệu về ảnh hưởng của BĐKH đến xâm nhập mặn. Ngoài các nhóm dữ liệu trên, trong cơ sở dữ liệu còn có các công cụ hỗ trợ xác định một số tổn thất về kinh tế do mực nước biển dâng dựa trên các nhóm dữ liệu trên. Đây là công cụ giúp cho công tác nghiên cứu, cập nhật, chỉ đạo ứng phó và thích nghi với BĐKH của các cấp lãnh đạo tỉnh sau này.

8. Trong những năm tới cần chú trọng nghiên cứu sâu thêm một số nội dung sau:

- Trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu quốc gia, tiến hành xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho tỉnh Quảng Bình .
- Đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu đến các cộng đồng dân cư trên 3 khía cạnh: Gia tăng nghèo đói; Gia tăng bất bình đẳng; Thể chế thích ứng.

- Xây dựng một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tác động của biến đổi khí hậu trong những năm tới.





































































Nhóm dữ liệu điều kiện tự nhiên








Nhóm dữ liệu kinh tế - xã hội








Nhóm dữ liệu môi trường
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